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BÀI 22: DẪN NHIỆT
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
           - Tìm được ví dụ trong thực tế về sự dẫn nhiệt.
	- So sánh tính dẫn nhiệt của chất rắn, chất lỏng, chất khí.
	- Thực hiện được thí nghiệm về sự dẫn nhiệt, các thí nghiệm chứng tỏ tính dẫn nhiệt kém của chất lỏng, chất khí.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung: 
  - Năng lực tự chủ và tự học: Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, để tìm hiểu vấn đề về sự dẫn nhiệt.
          - Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thiết kế thí nghiệm, thực hiện thí nghiệm, hợp tác giải quyết vấn đề về tính dẫn nhiệt kém của chất lỏng, chất khí.
2.2. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận biết KHTN:  Nhận biết được sự dẫn nhiệt của các chất và giải quyết được các vấn đề trong thực tiễn.
- Năng lực tìm hiểu tự nhiên: Dựa vào quan sát thí nghiệm nắm được tính dẫn nhiệt của các chất.
  - Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng được kiến thức về sự dẫn nhiệt để giải thích và dự đoán những trường hợp cụ thể để ứng dụng vào thực tế.
3. Phẩm chất:
- Trung thực trong việc báo cáo kết quả thí nghiệm
- Chăm chỉ đọc tài liệu, chuẩn bị những nội dung của bài học.
- Nhân ái, trách nhiệm: Hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
           + 1 đèn cồn có  gắn các đinh a, b, c, d, e bằng sáp như hình 22.1. Lưu ý các đinh có kích thước như nhau, nếu sử dụng nến để gắn các đinh  lưu ý nhỏ nến đều để gắn các đinh.
	+ Bộ thí nghiệm hình 22.2. Lưu ý gắn các đinh ở 3 thanh khoảng cách như nhau
	+ 1 giá đựng ống nghiệm, 1 kẹp gỗ, 2 ống nghiệm:
	+ ống 1 có sáp (nến) ở đáy ống có thể hơ qua lửa lúc ban đầu để nến gắn xuống đáy ống nghiệm không bị nổi lên, đựng nước.
	+ ống 2: Trên nút ống nghiệm bằng cao su hoặc nút bấc có1 que.
	+ 1 khay đựng khăn ướt.
2.Học sinh: 	Nội dung kiến thức học sinh chuẩn bị trước ở nhà.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu
  a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS trong học tập, tạo sự tò mò cần thiết của tiết học.
Tổ chức tình huống học tập.
          b) Nội dung: Không thực hiện công lên một vật nhưng có thể làm cho nhiệt năng của vật tăng lên bằng cách truyền nhiệt.
          c) Sản phẩm: HS nhớ lại một số kiến thức, tìm hiểu thêm một số kiến thức còn lại về truyền nhiệt.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề:
- Giáo viên yêu cầu: 
+ Không thực hiện công lên một vật nhưng có thể làm cho nhiệt năng của vật tăng lên bằng cách nào?
- Học sinh tiếp nhận:
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh:  lên bảng trả lời.
- Giáo viên: theo dõi uốn nắn khi cần thiết.
- Dự kiến sản phẩm: cách truyền nhiệt.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Không thực hiện công lên một vật nhưng có thể làm cho nhiệt năng của vật tăng lên bằng cách truyền nhiệt.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 
->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học. GV: Khi ta đổ nước sôi vào một cốc nhôm và một cốc bằng sứ, em sờ tay vào cảm thấy cốc nào nóng hơn và tại sao?
->Giáo viên nêu mục tiêu bài học: Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu nội dung kiến thức trả lời câu hỏi này.
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
          a) Mục tiêu: 
             - Tìm được ví dụ trong thực tế về sự dẫn nhiệt.
             - So sánh tính dẫn nhiệt của chất rắn, chất lỏng, chất khí.
b) Nội dung: Nắm được tính dẫn nhiệt của các chất.
c) Sản phẩm: Học sinh hoàn thành được các câu hỏi trong sách và rút ra được nhận xét.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về sự dẫn nhiệt

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên yêu cầu nêu: 
+ Đọc mục TN SGK, nêu tên dụng cụ, các bước tiến hành TN.
- Học sinh tiếp nhận: 
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh: 
+ Đọc mục TN SGK, nêu tên dụng cụ, các bước tiến hành TN.
+ Thảo luận tiến hành TN.
- Giáo viên: 
+ Giới thiệu lại dụng cụ TN, các bước tiến hành thí nghiệm.
+ Điều khiển lớp thảo luận theo cặp đôi trả lời C1, C2, C3.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu C1, C2, C3 và hoàn thành kết luận.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
	I. Sự dẫn nhiệt
1. Thí nghiệm: (SGK)





2. Trả lời câu hỏi:
C1: Đinh rơi xuống chứng tỏ nhiệt đã truyền đến sáp làm cho sáp nóng lên và chảy ra.
C2: Đinh rơi xuống theo thứ tự từ a -> b.
C3: Dựa vào thứ tự rơi của các đinh ta thấy nhiệt được truyền từ đầu A đến đầu B của thanh đồng.
3. Kết luận:
    Sự dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần này sang phần khác của vật.

	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về sự dẫn nhiệt của các chất

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên yêu cầu nêu yêu cầu:
+ HS nêu cách kiểm tra tính dẫn nhiệt của ba thanh: đồng, thép, thuỷ tinh.
+ GV: Làm thí nghiệm, yêu cầu HS quan sát hiện tượng để trả lời C4, C5.
+ GV: Yêu cầu HS làm thí nghiệm 2 theo nhóm. Hướng dẫn HS kẹp ống nghiệm vào giá để tránh bỏng.
+ Cho HS kiểm tra ống nghiệm có nóng không, điều đó chứng tỏ gì?
+ HS làm thí nghiệm 3 để kiểm tra tính dẫn nhiệt của không khí.
+ Có thể để miếng sáp sát vào ống nghiệm được không? Tại sao?
- Học sinh tiếp nhận: 
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh: 
+ So sánh tính dẫn nhiệt của các chất. Làm TN chứng minh.
+ HS suy nghĩ trả lời  C4, C5, C6, C7.
+ Học sinh thảo luận tìm điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng C3.
- Giáo viên: điều khiển HS tìm ra cách làm thí nghệm chứng minh.
- Dự kiến sản phẩm: Chất rắn dẫn nhiệt tốt nhất, chất khí dẫn nhiệt kém nhất.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu C4, C5, C6, C7 và hoàn thành nhận xét.
- HS báo cáo kết quả hoạt động và hoàn thành nhận xét.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
	II. Tính dẫn nhiệt của các chất
1. Thí nghiệm 1:
Dùng đèn cồn đun nóng đồng thời các thanh đồng bằng sáp ở các đầu.
C4: Các đinh gắn ở các đầu thanh không rơi xuống đồng thời, hiện tượng này chứng tỏ kim loại dẫn nhiệt tốt hơn thủy tinh.
C5: Trong ba chất: đồng dẫn nhiệt tốt nhất, còn thủy tinh dẫn nhiệt kém nhất.
* Nhận xét: Trong sự truyền nhiệt của chất rắn kim loại dẫn nhiệt tốt nhất.
3. Thí nghiệm 2:
- Dùng đèn cồn đun nóng một ống nghiệm trong có đựng nước, dưới đáy có một cục sáp.
C6: Khi nước ở phần trên ống nghiệm bắt đầu rơi thì cục sáp ở ống nghiệm không bị nóng chảy, điều đó chứng tỏ chất lỏng dẫn nhiệt kém.
* Nhận xét:
      Chất lỏng dẫn nhiệt kém hơn chất rắn.
4. Thí nghiệm 3:
C7: ở đáy ống nghiệm đã nóng, miếng sáp ở nút ống nghiệm không bị nóng chảy -> chất khí dẫn nhiệt kém.
* Nhận xét:
Chất khí dẫn nhiệt còn kém hơn chất lỏng.



          3. Hoạt động luyện tập
a) Mục tiêu: Dùng các kiến thức vật lí để luyện tập củng cố nội dung bài học.
b) Nội dung: Hệ thống BT trắc nghiệm của GV trong phần Phụ lục
c) Sản phẩm: HS hoàn thiện 10 câu hỏi trắc nghiệm
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm trả lời vào phiếu học tập cho các nhóm
*Thực hiện nhiệm vụ
Thảo luận nhóm. Trả lời BT trắc nghiệm
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu học tập.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	Phụ lục (BT trắc nghiệm)
Câu 1:
Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Câu 5:
Câu 6:
Câu 7:
Câu 8:
Câu 9:
Câu 10:


4. Hoạt động vận dụng
a) Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức vừa học giải thích, tìm hiểu các hiện tượng trong thực tế cuộc sống, tự tìm hiểu ở ngoài lớp. Yêu thích môn học hơn.
b) Nội dung: Vận dụng làm bài tập.
c) Sản phẩm: Bài làm của HS câu C9, C10, C11, C12.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên yêu cầu nêu yêu cầu:
Tổ chức HS trả lời cá nhân các câu 9, 10, 11 phần vận dụng.
- Học sinh tiếp nhận: Lần lượt thực hiện các nhiệm vụ.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh: Thảo luận cặp đôi Nghiên cứu ND bài học để trả lời.
- Giáo viên: Điều khiển lớp thảo luận cặp đôi.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Bảng nội dung.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	C9: Vì kim loại dẫn nhiệt tốt, sứ dẫn nhiệt kém.
C10: Vì không khí giữa các lớp áo mỏng dẫn nhiệt kém.
C11: Mùa đông. Để tạo ra các lớp không khí dẫn nhiệt kém giừa các lông chim.



PHỤ LỤC: (BT TRẮC NGHIỆM)
Em hãy chọn đáp án mà em cho là đúng nhất trong các câu sau
Câu 1. Người ta thường làm chất liệu sứ để làm bát ăn cơm, bởi vì:
A. Sứ lâu hỏng	    B. Sứ rẻ tiền
C. Sứ dẫn nhiệt tốt	D. Sứ cách nhiệt tốt
Câu 2. Giải thích vì sao mùa đông áo bông giữ ấm được cơ thể?
A. Vì bông xốp bên trong áo bông có chứa không khí mà không khí dẫn nhiệt kém nên hạn chế sự dẫn nhiệt từ cơ thể ra ngoài.
B. Sợi bông dẫn nhiệt kém nên hạn chế sự truyền nhiệt từ khí lạnh bên ngoài vào cơ thể.
C. Áo bông truyền cho cơ thể nhiều nhiệt lượng hơn áo thường.
D. Khi ta vận động các sợi bông cọ xát vào nhau làm tăng nhiệt độ bên trong áo bông.
Câu 3: Chất nào dẫn nhiệt kém?
A. Sắt                       B. Đồng                     C. Không khí                          D. Nhôm
Câu 4: Bản chất của sự dẫn nhiệt là gì?
A. Là sự thay đổi thế năng
B. Là sự truyền động năng của các hạt vật chất khi chúng va chạm vào nhau
C. Là sự thay đổi nhiệt độ 
D.  Là sự thực hiện công
Câu 5: Tại sao khi đun nước bằng ấm nhôm và bằng ấm đất trên cùng một bếp lửa thì nước trong ấm nhôm chóng sôi hơn?
A. Vì nhôm mỏng hơn
B.  Vì nhôm có tính dẫn nhiệt tốt hơn
C.  Vì nhôm có khối lượng nhỏ hơn
D.  Vì nhôm có khối lượng riêng nhỏ hơn.
Câu 6: Ở xứ lạnh tại sao người ta thường làm cửa sổ có hai hay ba lớp kính?
A. Đề phòng lớp này vỡ còn có lớp khác
B.  Không khi giữa hai tấm kính cách nhiệt tốt làm giảm sự mất nhiệt trong nhà
C. Để tăng thêm bề dày của kính
D. Để tránh gió lạnh thổi vào nhà
Câu 7: Dẫn nhiệt là hình thức:
       A. Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật.
       B. Nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác.
       C. Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác.
       D. Nhiệt năng được bảo toàn.
Câu 8: Cho các chất sau đây: gỗ, nước đá, bạc, nhôm. Thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng với khả năng dẫn nhiệt theo quy luật tăng dần?
      A. Gỗ, nước đá, nhôm, bạc.
     B. Bạc, nhôm, nước đá, gỗ.
     C. Nước đá, bạc, nhôm, gỗ.
     D. Nhôm, bạc, nước đá, gỗ.
Câu 9: Chọn câu sai:
   A. Chất khí đậm đặc dẫn nhiệt tốt hơn chất khí loãng.
   B. Sự truyền nhiệt bằng hình thức dẫn nhiệt chủ yếu xảy ra trong chất rắn
   C. Bản chất của sự dẫn nhiệt trong chất khí, chất lỏng và chất rắn nói chung là giống nhau.
  D. Khả năng dẫn nhiệt của tất cả các chất rắn là như nhau
Câu 10: Trong sự dẫn nhiệt, nhiệt được truyền từ vật nào sang vật nào? Chọn câu trả lời đúng nhất.
A. Từ vật có khối lượng lớn hơn sang vật có khối lượng nhỏ hơn.
B. Từ vật có nhiệt độ thấp hơn sang vật có nhiệt độ cao hơn.
C. Từ vật có nhiệt năng lớn hơn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn.
D. Các phương án trên đều đúng.
ĐÁP ÁN:
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	D
	A
	C
	B
	B
	B
	D
	A
	D
	C
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